
Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách trung 

ương

Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách trung 

ương
Ngân sách tỉnh

Ngân sách trung 

ương

Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

trung ương
Ngân sách tỉnh

I

Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi

1 Xã Canh Vinh 5.800.000.000 0 -34.000.000 0 5.766.000.000 0 0 0 2.280.840.000 34.000.000 0 0 -34.000.000 0 0 0 2.246.840.000 34.000.000

a Danh mục dự án giảm vốn 5.200.000.000 0 -2.280.840.000 0 2.919.160.000 0 0 0 2.280.840.000 34.000.000 0 0 -2.280.840.000 -34.000.000 0 0 0 0

Dự án 4

Kè khu dân cư làng Suối Đá (từ cầu bản

đường phía Tây đến đường sắt)

Làng Suối 

Đá

Chiều dài 

408,59m
2024-2025

137/QĐ-UBND 

ngày 

01/01/2024

3.708.502.000    5.200.000.000 -2.280.840.000 2.919.160.000 2.280.840.000 34.000.000 -2.280.840.000 -34.000.000 0 0 0 0 Hết nhiệm vụ chi

b Danh mục dự án tăng vốn 600.000.000 0 2.246.840.000 0 2.846.840.000 0 0 0 0 0 0 0 2.246.840.000 34.000.000 0 0 2.246.840.000 34.000.000

Dự án 4

Đường phía Tây huyện Vân Canh (đoạn từ

xã Canh Hiển đến xã Canh Vinh) GĐ tiếp

theo

xã Canh 

Vinh

L = 

2.344,13 m. 2025-2027

1157/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2025

7.393.427.000    1.134.274.000 0 1.134.274.000 0 1.134.274.000 0 0 1.134.274.000 0
Thanh toán khối 

lượng hoàn thành

San ủi mặt bằng và đầu tư đường nội bộ

khu dân cư xen ghép làng Canh Tiến

Làng Canh 

Tiến
2025-2026

1179/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2025

1.746.566.000    600.000.000 1.112.566.000 1.712.566.000 1.112.566.000 34.000.000 0 0 1.112.566.000 34.000.000
Thanh toán khối 

lượng hoàn thành

Phụ lục:

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /8/2026 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

TT Danh mục dự án

Địa điểm 

xây dựng 

(tôn thôn/ 

làng/ khu 

phố/…)

Quy mô 

đầu tư

Thời gian 

thực hiện 

dự án

Ước tính số 

hộ dân 

hưởng lợi 

trực tiếp từ 

dự án

(hộ)

Kế hoạch vốn giao năm 2025

Kế hoạch vốn đã được chuyển nguồn sang năm 2026 sau 

điều chỉnh

Ghi chúSố quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tư Ngân sách tỉnh

Quyết định đầu tư được duyệt
Kế hoạch vốn trung hạn 2021-

2025
Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)

Kế hoạch vốn trung hạn 2021-

2025 sau điều chỉnh

Ngân sách trung 

ương
Ngân sách tỉnh

Ngân sách trung 

ương
Ngân sách tỉnh

Ngân sách 

trung ương

Vốn năm 2021, năm 2022, 

năm 2023, năm 2024 được 

chuyển nguồn sang năm 2025

Kế hoạch vốn đã được chuyển nguồn sang năm 2026

Vốn năm 2021, năm 2022, 

năm 2023, năm 2024 được 

chuyển nguồn sang năm 2025

Kế hoạch vốn giao năm 2025

Vốn năm 2021, năm 2022, 

năm 2023, năm 2024 được 

chuyển nguồn sang năm 2025

Kế hoạch vốn giao năm 2025

Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)
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